Chỉ Thị Số C19-07c – Phụ Lục A: Quy Trình Hạn Chế Giao Tiếp (sửa đổi 4/29/2020)

Tên doanh nghiệp:  
Địa chỉ cơ sở:  
Ước tính diện tích không gian mở cho cộng đồng:

Các doanh nghiệp phải thực hiện tất cả biện pháp có thể áp dụng được như liệt kê dưới đây, và sẵn sàng giải thích lý do vì sao những giải pháp không được thực hiện được cho là không khả dụng cho doanh nghiệp.

Bảng hiệu:

☐ Bảng hiệu tại cổng ra  vào công cộng của cơ sở để thông báo cho tất cả nhân viên và khách hàng rằng họ nên: tránh bước vào cơ sở nếu họ bị ho, sốt, hay xuất hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19; duy trì khoảng cách tối thiểu sáu feet với người khác; hắt hơi và ho vào mảnh vải hay khăn giấy, nếu không có sẵn giấy hay vải, thì ho vào khuỷu tay của mình; đeo khăn che mặt theo như yêu cầu; và không bắt tay hay đụng chạm nhau nếu không cần thiết.

☐ Bảng hiệu niêm yết bản sao của Quy Trình Hạn Chế Giao Tiếp tại cổng ra vào công cộng của cơ sở.

Các Giải pháp để Bảo vệ Sức khỏe của Nhân viên (đánh dấu tất cả các điều áp dụng được cho cơ sở ):

☐ Mọi người đã được chỉ đạo làm việc tại nhà trong trường hợp có thể.

☐ Tất cả nhân viên đã được thông báo không đi làm nếu có bệnh.

☐ Việc kiểm tra triệu chứng được thực hiện trước khi nhân viên bước vào nơi làm việc.

☐ Nhân viên được yêu cầu phải đeo khăn che mặt, theo yêu cầu của Chỉ thị Số C19-12.

☐ Tất cả bàn làm việc hay quầy làm việc cá nhân được tách biệt ra ít nhất sáu feet.

☐ Các phòng nghỉ, nhà vệ sinh, và những phòng công cộng khác được khử trùng thường xuyên, theo lịch trình như sau:
☐ Phòng nghỉ:
☐ Nhà vệ sinh:
☐ Nơi khác: 

☐ Chất khử trùng và những vật dụng có liên quan có sẵn cho nhân viên tại (những) địa điểm sau:

☐ Dung dịch sát khuẩn tay có hiệu lực chống COVID-19 có sẵn cho tất cả nhân viên tại (những) địa điểm sau:

☐ Xà phòng và nước có sẵn cho tất cả nhân viên tại (những) địa điểm sau: 

☐ Các bản sao của Quy trình này đã được phân phát cho tất cả nhân viên.

☐ Không bắt buộc – Mô tả những giải pháp khác:

Các Giải pháp Ngăn chặn Đám đông Tụ tập (đánh dấu tất cả các điều áp dụng được cho cơ sở):

☐ Giới hạn số khách hàng trong cửa hàng tại cùng 1 thời điểm___________________ (ghi số), nhằm giúp khách hàng và nhân viên dễ dàng duy trì khoảng cách ít nhất sáu feet với nhau tại mọi thời điểm có thể.

☐ Chỉ định một nhân viên tại cửa để đảm bảo lượng khách hàng tối đa trong cơ sở không vượt qua con số nêu trên.

☐ Thiết lập giới hạn hàng hóa mỗi người được phép mua đối với hàng hóa bán chạy để giảm đám đông và hàng chờ. Giải thích:

☐ Không bắt buộc — Mô tả những giải pháp khác:

Những Giải pháp Giữ Mọi người Cách xa nhau Ít nhất Sáu Feet (đánh dấu tất cả điều áp dụng được cho
cơ sở)

☐ Đặt các bảng hiệu ngoài cửa hàng nhắc nhở mọi người cách xa nhau ít nhất sáu feet, gồm cả lúc đứng xếp hàng.  

☐ Đặt băng dán hay các dụng cụ đánh dấu khác ở các điểm cách xa nhau ít nhất sáu feet tại khu vực xếp hàng trong cửa hàng cũng như trên vỉa hè tại các cổng ra vào kèm theo những bảng hiệu chỉ thị khách hàng sử dụng các mốc đánh dấu đó để duy trì khoảng cách lẫn nhau.

☐ Tách khu vực đặt hàng khỏi khu vực giao hàng để ngăn khách hàng tụ tập.

☐ Tất cả nhân viên đã được hướng dẫn duy trì khoảng cách ít nhất sáu feet với khách hàng và với nhau, trừ những nhân viên phải đến gần trong giây lát khi cần để nhận tiền trả, giao hàng hay cung cấp dịch vụ, hay những việc cần thiết khác.

☐ Không bắt buộc — Mô tả những giải pháp khác:

Những Giải pháp Ngăn chặn Tiếp xúc Không cần thiết (đánh dấu tất cả các điều áp dụng được cho cơ sở):

☐ Ngăn cản mọi người tự lấy những món đồ có liên quan đến thực phẩm.  

☐ Nắp tách và những món thuộc quầy đồ ăn do nhân viên cung cấp; khách hàng không tự lấy.  

☐ Không để khách hàng tự lấy và dùng các thùng đồ ăn cồng kềnh.

☐ Không cho phép khách hàng tự đem giỏ, ca, hay những món tái sử dụng khác từ nhà đến.

☐ Thực hiện các hệ thống chi trả không tiếp xúc hay, nếu không khả thi, phải khử trùng các hệ thống chi trả thường xuyên. Mô tả:

☐ Không bắt buộc — Mô tả những giải pháp khác (ví dụ như áp dụng khung giờ chỉ cho người già):

Các Giải pháp Tăng Cường Vệ sinh (đánh dấu tất cả các điều áp dụng được cho cơ sở ):

☐ Khăn khử trùng có hiệu quả chống lại COVID-19 có sẵn gần các xe đẩy và giỏ mua hàng.

☐ Chỉ định (các) nhân viên khử trùng xe đẩy và giỏ sau mỗi lần sử dụng.

☐ Dung dịch sát khuẩn tay, xà phòng và nước, hay chất khử trùng có hiệu quả khác có sẵn cho cộng đồng tại hay gần cổng ra vào của cơ sở, tại các quầy tính tiền, và bất kỳ nơi nào khác trong cửa hàng hay ngay bên ngoài nơi mà mọi người có giao tiếp trực tiếp.

☐ Khử trùng tất cả cổng chi trả, bút viết, và bút cảm ứng sau mỗi lần sử dụng.

☐ Thường xuyên khử trùng tất cả bề mặt có khả năng tiếp xúc cao.

☐ Không bắt buộc — Mô tả những giải pháp khác:

* Bất kỳ giải pháp nào khác không có ở đây phải được liệt kê trên các trang riêng và doanh nghiệp phải đính kèm với văn bản này.

Dưới đây là thông tin chi tiết để liên hệ trong trường hợp quý vị có bất kỳ câu hỏi hay nhận xét nào về quy trình này:
Tên:						Số điện thoại:	


Tên doanh nghiệp:  
Địa chỉ cơ sở:  
Quý vị có thể sử dụng trang này để cung cấp thêm thông tin hỗ trợ Quy trình Hạn chế Giao tiếp theo yêu cầu của Chỉ thị của Viên chức Y tế Số C19-07c. Quý vị có thể sử dụng nhiều trang nếu quý vị cần. Vui lòng liệt kê tiêu đề của phần quý vị đang bổ sung khi liệt kê thông tin bên dưới.
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